
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất

16
2
2
2
8

18

29
29
29
29
29
29

1->4
1->4
1->2
1->2
1->3
3->4

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Nguyễn Văn Mạnh

LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1

SA.TR-2

25/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 06/11/2023
13/11/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 25/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

29
29
29
29

6->9
6->9
6->7
8->9

Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ

LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1

25/09/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 01/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng Vật liệu học 30 29 1->5 Bùi Văn Chiến LT-B33-CS1 26/09/2023 - 31/10/2023 LT
Chiều Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 29 6->10 Nguyễn Văn Quang LT-B31-CS1 26/09/2023 - 31/10/2023 LT

Sáng Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu cơ khí động cơ
Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu cơ khí động cơ

30
20

29
29

1->5
1->5

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân

TH-KTCD
TH-DCOTONL

27/09/2023 - 01/11/2023
13/12/2023 - 03/01/2024

TH
TH

Chiều An toàn lao động 30 29 6->10 Hoàng Ngọc Phương LT-B33-CS1 27/09/2023 - 01/11/2023 LT

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

29
29

1->4
1->4

Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ

LT-A24-CS1
LT-A24-CS1

28/09/2023 - 26/10/2023
02/11/2023 - 04/01/2024

LT
TH

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

36
1

29
29
29
29

8->10
8->10
8->9

10->10

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-1
SA.TR-1

28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 05/10/2023
05/10/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu cơ khí động cơ
Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu cơ khí động cơ

55
15

29
29

1->5
1->5

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân

TH-KTCD
TH-DCOTONL

29/09/2023 - 08/12/2023
15/12/2023 - 29/12/2023

TH
TH

Chiều Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa chữa 60 29 6->10 Dương Hoàng Phong TH-KTCD 29/09/2023 - 15/12/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_CNOTO_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Vật liệu học 30 30 1->5 Nguyễn Văn Trung LT-B25-CS1 06/11/2023 - 11/12/2023 LT

Chiều Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa 
chữa 60 30 6->10 Trần Minh Tuấn TH-DCOTONL 25/09/2023 - 11/12/2023 TH

Sáng

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
3
2

33
1

30
30
30
30
30

8->10
8->10
8->10
8->9

10->10

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-2

26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 26/12/2023
31/10/2023 - 31/10/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Sáng Thực hành Nguội cơ bản 80 30 1->5 Võ Minh Hoàng TH-Cokhi 27/09/2023 - 10/01/2024 TH

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

24
2
2

36

30
30
30
30

6->9
6->9
6->7
8->9

Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ

LT-B31-CS1
LT-B31-CS1
LT-B31-CS1
LT-B31-CS1

27/09/2023 - 10/01/2024
01/11/2023 - 01/11/2023
01/11/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 03/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 30 1->5 Nguyễn Văn Quang LT-B31-CS1 28/09/2023 - 02/11/2023 LT
Chiều An toàn lao động 30 30 6->10 Hoàng Ngọc Phương LT-B33-CS1 28/09/2023 - 02/11/2023 LT

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

8
8

40

30
30
30

1->4
1->4
1->4

Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ
Trần Văn Tỵ

LT-A23-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1

29/09/2023 - 06/10/2023
20/10/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 05/01/2024

LT
LT
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất

16
2
2
2
8

18

30
30
30
30
30
30

6->9
6->9
6->7
6->7
8->9

8->10

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Nguyễn Văn Mạnh

LT-B33-CS1
LT-B33-CS1
LT-B33-CS1
LT-B33-CS1
LT-B33-CS1

SA.TR-2

29/09/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 27/10/2023
27/10/2023 - 27/10/2023
03/11/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 29/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_CNOTO_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Mạch điện 1 60 24 1->5 Đặng Quốc Huy LT-B23-CS1 25/09/2023 - 11/12/2023 LT

Chiều An toàn điện 30 24 6->10 Phạm Trường Biển LT-B31-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT
Sáng Vẽ điện 45 24 1->5 Võ Văn Trà LT-B32-CS1 26/09/2023 - 21/11/2023 LT

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

24
24
24
24

6->9
6->9
6->7
8->9

Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm

LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1
LT-B24-CS1

26/09/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023
07/11/2023 - 02/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

36
1

24
24
24
24

1->3
1->3
1->2
3->3

Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng

SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-2
SA.TR-2

27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Đo lường điện 30 24 6->10 Phạm Trường Biển TH-DienCB 27/09/2023 - 01/11/2023 LT

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
36
4

24
24
24

1->4
1->4
1->4

Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm
Trần Thị Ngọc Diễm

LT-A25-CS1
LT-A25-CS1
LT-A23-CS1

28/09/2023 - 26/10/2023
02/11/2023 - 28/12/2023
04/01/2024 - 04/01/2024

LT
TH
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất

16
2
2
2
8

18

24
24
24
24
24
24

6->9
6->9
6->7
6->7
6->8
8->9

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Bùi Xuân Hoàng

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1

SA.TR-2

28/09/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 26/10/2023
26/10/2023 - 26/10/2023
02/11/2023 - 09/11/2023
16/11/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng Vật liệu điện
Khí cụ điện

30
30

24
24

1->5
1->5

Nguyễn Hải Hồ
Lê Vĩnh Phúc

LT-B24-CS1
P.THTBĐ

29/09/2023 - 03/11/2023
10/11/2023 - 15/12/2023

LT
LT

Chiều Năng lượng tái tạo 45 24 6->10 Nguyễn Khánh An TH-LDDien 29/09/2023 - 24/11/2023 LT

THỜI KHÓA BIỂU CD_DCN_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Vẽ thiết kế điện 80 19 1->5 Thái Duy Tuấn TH-B13-CS1 25/09/2023 - 08/01/2024 TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất

16
2
2
2
8

18

19
19
19
19
19
19

6->9
6->9
6->7
6->7
8->9

8->10

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Nguyễn Văn Mạnh

LT-B23-CS1
LT-B23-CS1
LT-B23-CS1
LT-B23-CS1
LT-B23-CS1

SA.TR-1

25/09/2023 - 16/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
23/10/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 06/11/2023
13/11/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 25/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

36
1

19
19
19
19

1->3
1->3
1->2
3->3

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2

26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 26/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

36
16
2
3
3

19
19
19
19
19

6->9
6->9
6->7
6->8

8->10

Lê Phan Nguyên Sinh
Lê Phan Nguyên Sinh
Lê Phan Nguyên Sinh
Lê Phan Nguyên Sinh
Lê Phan Nguyên Sinh

LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1
LT-A24-CS1

26/09/2023 - 26/12/2023
24/10/2023 - 21/11/2023
28/11/2023 - 28/11/2023
28/11/2023 - 28/11/2023
02/01/2024 - 02/01/2024

LT
LT
LT
TH
TH

Sáng Mạch điện 75 19 1->5 Nguyễn Hải Hồ LT-B25-CS1 27/09/2023 - 03/01/2024 LT
Chiều An toàn vệ sinh lao động ngành điện 45 19 6->10 Đặng Quốc Huy LT-B24-CS1 27/09/2023 - 22/11/2023 LT
Sáng
Chiều Tiếng Anh 60 19 6->9 Lê Phan Nguyên Sinh LT-B23-CS1 28/09/2023 - 04/01/2024 TH
Sáng Đo lường điện - Cảm biến 45 19 1->5 Đặng Quốc Huy LT-B31-CS1 29/09/2023 - 24/11/2023 LT
Chiều Khí cụ điện 60 19 6->10 Đặng Quốc Huy LT-B31-CS1 29/09/2023 - 15/12/2023 LT

THỜI KHÓA BIỂU CD_KTDDT_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK 60 28 1->5 Nguyễn Thị Thanh Kiều LT-B32-CS1 25/09/2023 - 11/12/2023 LT

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

28
28
28
28

6->9
6->9
6->7
8->9

Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
LT-B25-CS1
LT-B25-CS1

25/09/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 01/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất

16
2
2
2
8

18

28
28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->2
1->2
1->3
3->4

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Võ Hồng Quân

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1

SA.TR-3

26/09/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 24/10/2023
24/10/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 07/11/2023
14/11/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 26/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều Cơ sở kỹ thuật điện 45 28 6->10 Nguyễn Quốc Thái LT-B23-CS1 26/09/2023 - 21/11/2023 LT

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

28
28

1->4
1->4

Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1

27/09/2023 - 25/10/2023
01/11/2023 - 03/01/2024

LT
TH

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

36
1

28
28
28
28

8->10
8->10
8->9

10->10

Võ Hồng Quân
Võ Hồng Quân
Võ Hồng Quân
Võ Hồng Quân

SA.TR-4
SA.TR-4
SA.TR-3
SA.TR-3

27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Thực hành kỹ thuật gò 80 28 1->5 Bùi Văn Chiến TH-Cokhi 28/09/2023 - 11/01/2024 TH
Chiều Đo lường điện - lạnh 45 28 6->10 Nguyễn Hải Tâm TH-LDDien 05/10/2023 - 30/11/2023 LT

THỜI KHÓA BIỂU CD_KTML_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Vật liệu may
Thiết kế áo sơ mi nam, nữ

15
15

5
5

1->5
1->5

Trương Nguyễn Anh Thư
Trương Nguyễn Anh Thư

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1

25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 30/10/2023

LT
LT

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
1

24
2

5
5
5
5

8->10
8->10
8->8

9->10

Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng

SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-3
SA.TR-3

25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 27/11/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Vật liệu may
Thiết kế áo sơ mi nam, nữ

15
15

5
5

1->5
1->5

Trương Nguyễn Anh Thư
Trương Nguyễn Anh Thư

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 31/10/2023

LT
LT

Chiều Thiết bị may và an toàn lao động
Cắt may căn bản

25
60

5
5

6->10
6->10

Lê Thị Trung Hiếu
Trương Nguyễn Anh Thư

TH-MCN-DD
TH-MCN-DD

26/09/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 16/01/2024

LT
TH

Sáng May áo sơ mi nam, nữ 60 5 1->5 Trương Nguyễn Anh Thư TH-MCN-DD 01/11/2023 - 17/01/2024 TH

Chiều Thiết bị may và an toàn lao động
Cắt may căn bản

20
60

5
5

6->10
6->10

Lê Thị Trung Hiếu
Trương Nguyễn Anh Thư

TH-MCN-DD
TH-MCN-DD

27/09/2023 - 18/10/2023
25/10/2023 - 10/01/2024

LT
TH

Sáng Cơ sở thiết kế trang phục 24 5 1->3 Trần Thị Loan Phương LT-A15-CS1 28/09/2023 - 16/11/2023 LT
Chiều May áo sơ mi nam, nữ 55 5 6->10 Trương Nguyễn Anh Thư TH-MCN-DD 02/11/2023 - 11/01/2024 TH

Sáng

Tin học
Tin học
Tin học
Tin học

12
3

28
2

5
5
5
5

1->4
1->4
1->3
1->2

Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm

TH-A34-CS1
TH-A34-CS1
TH-A34-CS1
TH-A34-CS1

29/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 08/12/2023
15/12/2023 - 15/12/2023

LT
LT
TH
TH

Chiều Cơ sở thiết kế trang phục
May áo sơ mi nam, nữ

21
45

5
5

6->8
6->10

Trần Thị Loan Phương
Trương Nguyễn Anh Thư

LT-A15-CS1
TH-MCN-DD

29/09/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 12/01/2024

LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU TC_CNM_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa 
chữa 60 38 1->5 Dương Hoàng Phong TH-GamOto 25/09/2023 - 11/12/2023 TH

Chiều Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 38 6->10 Nguyễn Văn Quang LT-B32-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

25
5

60

38
38
38

1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm

LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
LT-A25-CS1

26/09/2023 - 31/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
07/11/2023 - 23/01/2024

LT
LT
TH

Chiều Vật liệu học 30 38 6->10 Bùi Văn Chiến LT-B34-CS1 26/09/2023 - 31/10/2023 LT
Sáng Vẽ kỹ thuật 30 38 1->5 Lê Văn Hân LT-B32-CS1 27/09/2023 - 01/11/2023 LT

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
3
3
3

24
2

38
38
38
38
38
38
38
38

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8

9->10

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng

LT-B33-CS1
LT-B33-CS1
LT-B33-CS1
LT-B33-CS1

SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1

06/12/2023 - 13/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
27/12/2023 - 27/12/2023
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 29/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng An toàn lao động 30 38 1->5 Hoàng Ngọc Phương LT-B25-CS1 28/09/2023 - 02/11/2023 LT
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_CNOTO_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 38 1->5 Nguyễn Văn Quang LT-B34-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT

Chiều An toàn lao động 30 38 6->10 Hoàng Ngọc Phương LT-B33-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT

Sáng Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa 
chữa 60 38 1->5 Dương Hoàng Phong TH-KTCD 26/09/2023 - 12/12/2023 TH

Chiều
Sáng Vật liệu học 30 38 1->5 Bùi Văn Chiến LT-B33-CS1 27/09/2023 - 01/11/2023 LT
Chiều

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
60

38
38

1->5
1->5

Đoàn Ngọc Hậu
Đoàn Ngọc Hậu

LT-A14-CS1
LT-A14-CS1

28/09/2023 - 02/11/2023
09/11/2023 - 25/01/2024

LT
TH

Chiều

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
3
3
1
1

24
8
2

38
38
38
38
38
38
38
38

1->3
1->3
1->3
1->1
1->1
1->4
2->3
2->4

Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường

SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1
SA.TR-1

LT-B34-CS1
LT-B34-CS1
LT-B34-CS1
LT-B34-CS1

29/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 01/12/2023
08/12/2023 - 15/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
29/12/2023 - 29/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_CNOTO_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Vật liệu học 30 37 1->5 Bùi Văn Chiến LT-B31-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT

Chiều
Sáng Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 37 1->5 Nguyễn Văn Quang LT-B34-CS1 26/09/2023 - 31/10/2023 LT
Chiều An toàn lao động 30 37 6->10 Hoàng Ngọc Phương LT-B33-CS1 26/09/2023 - 14/11/2023 LT

Sáng
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
15
45

37
37
37

1->5
1->5
1->5

Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Trần Thị Thanh Tuyền

LT-B31-CS1
LT-B31-CS1
LT-B31-CS1

27/09/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 22/11/2023
29/11/2023 - 24/01/2024

LT
TH
TH

Chiều

Sáng Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa 
chữa 40 37 1->5 Dương Hoàng Phong TH-KTCD 28/09/2023 - 16/11/2023 TH

Chiều Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ sửa 
chữa 20 37 6->10 Dương Hoàng Phong TH-KTCD 23/11/2023 - 14/12/2023 TH

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
3
3
1
1

24
8
2

37
37
37
37
37
37
37
37

1->3
1->3
1->3
1->1
1->1
1->4
2->3
2->4

Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh

SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2

LT-B31-CS1
LT-B31-CS1
LT-B31-CS1
LT-B31-CS1

29/09/2023 - 29/09/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
06/10/2023 - 06/10/2023
13/10/2023 - 01/12/2023
08/12/2023 - 15/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
22/12/2023 - 22/12/2023
29/12/2023 - 29/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_CNOTO_K23C Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng An toàn điện
Đo lường điện

30
30

24
24

1->5
1->5

Phạm Trường Biển
Phạm Trường Biển

TH-DienCB
TH-DienCB

25/09/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 11/12/2023

LT
LT

Chiều Vật liệu điện 30 24 6->10 Nguyễn Hải Hồ LT-B34-CS1 25/09/2023 - 30/10/2023 LT
Sáng Mạch điện 1 60 24 1->5 Nguyễn Thị Thanh Kiều LT-B31-CS1 26/09/2023 - 12/12/2023 LT
Chiều Khí cụ điện 30 24 6->10 Lê Vĩnh Phúc P.THTBĐ 26/09/2023 - 31/10/2023 LT

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
60

24
24

1->5
1->5

Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai

LT-A24-CS1
LT-A24-CS1

27/09/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 24/01/2024

LT
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
3
3
3

24
2

24
24
24
24
24
24
24
24

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8

9->10

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh
Nguyễn Văn Mạnh

LT-B34-CS1
LT-B34-CS1
LT-B34-CS1
LT-B34-CS1

SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2

06/12/2023 - 13/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
20/12/2023 - 20/12/2023
27/12/2023 - 27/12/2023
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 29/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng Vẽ điện 45 24 1->5 Võ Văn Trà LT-B24-CS1 28/09/2023 - 23/11/2023 LT
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_DCN_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
60

9
9

1->5
1->5

Tạ Kim Anh
Tạ Kim Anh

LT-IC-CS1
LT-IC-CS1

25/09/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 22/01/2024

LT
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
3
3
3

24
2

9
9
9
9
9
9
9
9

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8

9->10

Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Phù Thị Khánh
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng
Bùi Xuân Hoàng

LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1
LT-A15-CS1

SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2
SA.TR-2

04/12/2023 - 11/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
25/12/2023 - 25/12/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 27/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng
Chiều
Sáng Dung sai lắp ghép và Đo lường kỹ thuật 30 9 1->5 Nguyễn Văn Quang LT-B34-CS1 27/09/2023 - 01/11/2023 LT
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng Vẽ kỹ thuật 30 9 1->5 Hoàng Ngọc Phương LT-B34-CS1 29/09/2023 - 03/11/2023 LT
Chiều

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTCK_K23 Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
3
3
3

24
2

31
31
31
31
31
31
31
31

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8

9->10

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng

LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
LT-A14-CS1

SA.TR-4
SA.TR-4
SA.TR-4
SA.TR-4

04/12/2023 - 11/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
25/12/2023 - 25/12/2023
25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 27/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng Thực hành kỹ thuật Hàn 40 31 1->5 Hoàng Ngọc Phương TH-Han 07/11/2023 - 26/12/2023 TH
Chiều
Sáng Đo lường điện - lạnh 45 31 1->5 Bá Trung Luân TH-B14-CS1 27/09/2023 - 22/11/2023 LT

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
55

31
31

6->10
6->10

Trần Thị Thanh Tuyền
Trần Thị Thanh Tuyền

LT-B34-CS1
LT-B34-CS1

27/09/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 14/02/2024

LT
TH

Sáng Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK 60 31 1->5 Nguyễn Thị Thanh Kiều LT-B34-CS1 28/09/2023 - 14/12/2023 LT
Chiều Thực hành kỹ thuật Hàn 40 31 6->10 Hoàng Ngọc Phương TH-Han 09/11/2023 - 28/12/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTML_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

3
3
3
1
1

24
8
2

33
33
33
33
33
33
33
33

1->3
1->3
1->3
1->1
1->1
1->4
2->3
2->4

Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Võ Yên Hùng
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường

SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-3
SA.TR-3

LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
LT-A14-CS1
LT-A14-CS1

25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
02/10/2023 - 02/10/2023
09/10/2023 - 27/11/2023
04/12/2023 - 11/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
18/12/2023 - 18/12/2023
25/12/2023 - 25/12/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Chiều
Sáng

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
60

33
33

6->10
6->10

Đào Thị Thúy Lê
Đào Thị Thúy Lê

LT-B25-CS1
LT-B25-CS1

26/09/2023 - 31/10/2023
07/11/2023 - 23/01/2024

LT
TH

Sáng Đo lường điện - lạnh 45 33 1->5 Phạm Trường Biển TH-DienCB 27/09/2023 - 22/11/2023 LT
Chiều Thực hành kỹ thuật Gò 80 33 6->10 Bùi Văn Chiến TH-Cokhi 27/09/2023 - 10/01/2024 TH
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

Bình Thuận,Ngày 18 tháng 09 năm 2023
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính

THỜI KHÓA BIỂU TC_KTML_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
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